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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 06/8/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 (Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/8/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
1 Nguyễn Thị Thu Ba 02/02/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
2 Phan Ngọc Chí 16/10/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
3 Trần Thanh Chung 14/8/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
4 Phan Hoàng Chương 11/10/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
5 Nguyễn Chí Công 27/7/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
6 Lê Minh Đức 26/3/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
7 Nguyễn Văn Đương 07/11/1992 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
8 Nguyễn Thị Hạnh 01/7/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
9 Đỗ Huy 22/9/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
10 Nguyễn Ngọc Kha 15/01/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
11 Nguyễn Thị Xuân Lành 24/9/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
12 Hoàng Phương Nam 20/02/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
13 Phạm Thị Uyển Nhi 25/10/2000 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
14 Bùi Vạn Nhung 02/5/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
15 Lê Thị Phượng 02/9/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
16 Lê Văn Tân 20/10/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
17 Nguyễn Thanh Thảo 20/9/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
18 Nguyễn Thịnh 23/01/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
19 Lương Thanh Thùy 17/10/1989 Quảng Ngãi Nam Tày Đạt
20 Nguyễn Tiên 01/02/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
21 Trần Văn Toàn 28/02/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
22 Nguyễn Nhật Trường 17/7/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
23 Đoàn Văn Trưởng 01/11/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
24 Bùi Đình Tuyên 01/01/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
25 Nguyễn Thanh Vang 25/10/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
26 Phạm Tấn Vũ 08/3/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
27 Nguyễn Thị Búp 02/11/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
28 Võ Thành Dương 06/12/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
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29 Võ Thành Duy 10/6/1981 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
30 Nguyễn Văn Hùng 22/11/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
31 Đinh Tấn Huy 01/3/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
32 Lê Ngọc Kiệt 20/10/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
33 Trương Quang Lùn 27/9/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
34 Lê Thị Thúy Nhi 12/10/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
35 Nguyễn Văn Phòng 14/02/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
36 Nguyễn Thị Phụng 01/12/1972 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
37 Phạm Văn Phước 16/3/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
38 Lê Thị Kim Phượng 16/10/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
39 Võ Thị Mỹ Quyền 11/12/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
40 Nguyễn Hoàng Tài 04/8/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
41 Hà Văn Tâm 25/01/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
42 Lương Minh Tân 02/10/1972 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
43 Nguyễn Thị Thanh 15/6/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
44 Võ Quốc Thịnh 20/9/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
45 Lê Văn Thừa 10/02/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
46 Đoàn Thị Thanh Thúy 19/9/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
47 Bùi Anh Toàn 11/3/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
48 Phan Tấn Trãi 09/5/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
49 Nguyễn Thanh Trang 01/12/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
50 Bùi Nguyễn Anh Tuấn 04/12/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
51 Trần Thị Thanh Tuyền 30/5/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
52 Phạm Thị Vân 09/10/1988 Nam Định Nữ Kinh Đạt
53 Nguyễn Văn Vĩnh 12/6/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
54 Lê Hoàng Vũ 16/11/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
55 Lê Thị Kim Chi 01/01/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
56 Võ Thị Thu Đào 14/7/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
57 Nguyễn Thị Hải 24/10/1986 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
58 Nguyễn Thị Bích Hiền 02/3/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
59 Lê Văn Huấn 07/7/1988 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
60 Tô Thị Diệu Hường 01/01/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
61 Huỳnh Thị Thúy Kiều 06/6/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
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62 Nguyễn Thị Loan 16/12/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
63 Nguyễn Thị Kim Luyến 02/5/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
64 ALăng Thị Oanh 16/6/1983 Quảng Nam Nữ Cơ Tu Đạt
65 Nguyễn Công Phú 23/7/1992 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
66 Nguyễn Xuân Phú 29/3/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
67 Huỳnh Thị Quyên 14/8/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
68 Võ Thị Sa Ra 26/6/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
69 Đinh Thị Thắm 21/9/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
70 Nguyễn Thị Thân 17/10/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
71 Zơ Râm Thông 22/12/1985 Quảng Nam Nam Tà riêng Đạt
72 Trần Hữu Thưỡng 16/4/1992 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
73 Phạm Cườm 19/12/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
74 Nguyễn Khánh Điệp 01/01/1989 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
75 Phạm Văn Dô 18/5/1966 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
76 Bùi Ngọc Lâm 25/01/1981 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
77 Phạm Thị Quý Lành 16/3/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
78 Trần Hữu Lộc 10/8/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
79 Lê Văn Lợi 26/8/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
80 Lê Tấn Lưu 13/02/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
81 Phạm Thị Khánh Ly 07/6/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
82 Trần Thị Na 01/6/1998 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
83 Lê Thị Nga 02/01/1986 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
84 Nguyễn Thị Vi Nhân 20/02/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
85 Nguyễn Xuân Phước 15/10/2003 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
86 Nguyễn Đình Thái 18/6/2002 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
87 Bùi Vạn Thành 15/02/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
88 Phạm Văn Thát 28/3/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
89 Nguyễn Thị Nhật Trinh 22/8/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
90 Nguyễn Cẩm Viên 01/01/2000 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
91 Phạm Ngọc Vỹ 19/11/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
92 Đinh Trà 06/7/1982 Quảng Ngãi Nam Hrê Đạt

Danh sách này tổng cộng có 92 người./.
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